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	DANH MỤC TÀI LIỆU 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 21001:2019

	PHỤ LỤC 01

05/5/25-REV:01



	STT
	Tên quy trình
	Ký hiệu
	Bộ phận chịu trách nhiệm
	Ghi chú

	1. 
	Sổ tay chất lượng
	STCL
	Ban thường trực ISO
	

	2. 
	Quy trình xác định bối cảnh, các bên quan tâm và kiểm soát rủi ro
	QT.HT.01
	Ban thường trực ISO
	

	3. 
	Quy trình kiểm soát tài liệu
	QT.HT.02
	Ban thường trực ISO
	

	4. 
	Quy trình kiểm soát hồ sơ
	QT.HT.03
	Ban thường trực ISO
	

	5. 
	Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ
	QT.HT.04
	Ban thường trực ISO
	

	6. 
	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
	QT.HT.05
	Ban thường trực ISO
	

	7. 
	Quy trình kết nạp đảng viên
	QT.ĐU.01
	Văn phòng Đảng ủy
	

	8. 
	Quy trình công nhận đảng viên chính thức
	QT.ĐU.02
	Văn phòng Đảng ủy
	

	9. 
	Quy trình tuyển dụng và quản lý viên chức
	QT.TCHC.01
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	10. 
	Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên
	QT.TCHC.02
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	11. 
	Quy trình quản lý thông tin nội bộ
	QT.TCHC.03
	Phòng Tổ chức – Hành chính
	

	12. 
	Quy trình triển khai ngành mới, môn học mới
	QT.PDT.01
	Phòng Đào tạo
	

	13. 
	Quy trình tuyển sinh
	QT.PDT.02
	Phòng Đào tạo
	

	14. 
	Quy trình quản lý học tập, giảng dạy
	QT.PDT.03
	Phòng Đào tạo
	

	15. 
	Quy trình quản lý học tập, TH-TN-XMN
	QT.PDT.04
	Phòng Đào tạo
	

	16. 
	Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy
	QT.PDT.05
	Phòng Đào tạo
	

	17. 
	Quy trình đánh giá kết quả học tập
	QT.PDT.06
	Phòng Đào tạo
	

	18. 
	Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát bằng
	QT.PDT.07
	Phòng Đào tạo
	

	19. 
	Quy trình khảo thí cho sinh viên hệ đại học CQ
	QT.TTr&DBCL.01
	Phòng Thanh tra và ĐBCL
	

	20. 
	Quy trình thực hiện công tác thanh tra
	QT.TTr&DBCL.02
	Phòng Thanh tra và ĐBCL
	

	21. 
	Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo
	QT.TTr&DBCL.03
	Phòng Thanh tra và ĐBCL
	

	22. 
	Quy trình kiểm định chất lượng giao dục đại học
	QT.TTr&DBCL.04
	Phòng Thanh tra và ĐBCL
	

	23. 
	Quy trinh su dung phan mem Turnitin
	QT.TTr&DBCL.05
	Phòng Thanh tra và ĐBCL
	

	24. 
	Quy trình cấp phát giấy thi HP SVCQ
	QT.TTr&DBCL.06
	Phòng Thanh tra và ĐBCL
	

	25. 
	Quy trình quản lý hồ sơ sinh viên
	QT.CTSV.01
	Phòng Công tác sinh viên
	

	26. 
	Quy trình kỷ luật sinh viên
	QT.CTSV.02
	Phòng Công tác sinh viên
	

	27. 
	Quy trình cho phép SV  nghỉ học và trở lại học tập
	QT.CTSV.03
	Phòng Công tác sinh viên
	

	28. 
	Quy trình cấp học bổng cho sinh viên
	QT.CTSV.04
	Phòng Công tác sinh viên
	

	29. 
	Quy trình công tác cố vấn học tập
	QT.CTSV.05
	Phòng Công tác sinh viên
	

	30. 
	Quy trình quản lý sinh viên nội trú
	QT.CTSV.06
	Phòng Công tác sinh viên
	

	31. 
	Quy trình thanh toán chế độ công tác phí trong nước
	QT.KHTC.01
	Phòng Kế hoạch tài chính
	

	32. 
	Quy trình hỗ trợ kinh phí đào tạo trong nước đối với cán bộ, giảng viên
	QT.KHTC.02
	Phòng Kế hoạch tài chính
	

	33. 
	Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
	QT.KHCN.01
	Phòng Khoa học Công nghệ
	

	34. 
	Quy trình tổ chức hội thảo khoa học
	QT.KHCN.02
	Phòng Khoa học Công nghệ
	

	35. 
	Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
	QT.KHCN.03
	Phòng Khoa học Công nghệ
	

	36. 
	Quy trình biên soạn tài liệu giảng dạy
	QT.KHCN.04
	Phòng Khoa học Công nghệ
	

	37. 
	Quy trình lập kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất
	QT.QTTB.01
	Phòng Quản trị thiết bị
	

	38. 
	Quy trình mua sắm cơ sở vật chất
	QT.QTTB.02
	Phòng Quản trị thiết bị
	

	39. 
	Quy trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ, nhà cửa, kiến trúc
	QT.QTTB.03
	Phòng Quản trị thiết bị
	

	40. 
	Quy trình đăng ký mở chuyên ngành đào tạo
	QT.SDH.01
	Viện Đào tạo Sau đại học
	

	41. 
	Quy trình tuyển sinh
	QT.SDH.02
	Viện Đào tạo Sau đại học
	

	42. 
	Quy trình quản lý đào tạo thạc sỹ
	QT.SDH.03
	Viện Đào tạo Sau đại học
	

	43. 
	Quy trình quản lý đào tạo và NCKH đối với NCS
	QT.SDH.04
	Viện Đào tạo Sau đại học
	

	44. 
	Quy trình đánh giá tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ
	QT.SDH.05
	Viện Đào tạo Sau đại học
	

	45. 
	Quy trình đánh giá tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ
	QT.SDH.06
	Viện Đào tạo Sau đại học
	

	46. 
	Quy trình quản lý học tập – giảng dạy
	QT.ISE.01
	Viện Đào tạo quốc tế
	

	47. 
	Quy trình quản lý công tác sinh viên
	QT.ISE.02
	Viện Đào tạo quốc tế
	

	48. 
	Quy trình quản lý quá trình thực tập
	QT.ISE.03
	Viện Đào tạo quốc tế
	

	49. 
	Quy trình mở lớp đào tạo-huấn luyện- cấp phát chứng chỉ thuyền viên hàng hải
	QT.HLTV.01
	Trung tâm huấn luyện TV
	

	50. 
	Quy trình mở lớp đào tạo-huấn luyện và cấp phát chứng chỉ thuyền viên thuỷ nội địa
	QT.HLTV.02
	Trung tâm huấn luyện TV
	

	51. 
	Quy trình đổi chứng chỉ thuyền viên hàng hải
	QT.HLTV.03
	Trung tâm huấn luyện TV
	

	52. 
	Quy trình đổi chứng chỉ thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
	QT.HLTV.04
	Trung tâm huấn luyện TV
	

	53. 
	Quy trình quản lý phôi chứng chỉ
	QT.HLTV.05
	Trung tâm huấn luyện TV
	

	54. 
	Quy trình quản lý học tập và giảng dạy hệ VLVH
	QT.GDTX.01
	Trung tâm Giáo dục TX
	

	55. 
	Quy trình đánh giá kết quả học tập VLVH
	QT.GDTX.02
	Trung tâm Giáo dục TX
	

	56. 
	Quy trình xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng 
	QT.GDTX.03
	Trung tâm Giáo dục TX
	

	57. 
	Quy trình quản lý học phần GDTC
	QT.GDTC.01
	Trung tâm Giáo dục thể chất
	

	58. 
	Quy trình quản lý đào tạo lớp ngắn hạn và liên kết
	QT.LOG.01
	Trung tâm Logictics
	

	59. 
	Quy trình quản lý hệ thống mạng
	QT.QTM.01
	Trung tâm quản trị mạng
	

	60. 
	Quy trình tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn
	QT.CITAD.01
	Trung tâm CITAD
	

	61. 
	Quy trình tổ chức các khóa đào tạo dài hạn và liên kết
	QT.CITAD.01
	Trung tâm CITAD
	

	62. 
	Quy trình quản lý khóa học ngoại ngữ ngắn hạn
	QT.TTNN.01
	Trung tâm ngoại ngữ
	

	63. 
	Quy trình quản lý giảng viên thuê ngoài
	QT.TTNN.02
	Trung tâm ngoại ngữ
	

	64. 
	Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn
	QT.TTNN.03
	Trung tâm ngoại ngữ
	

	65. 
	Quy trình lập dự án và chuẩn bị đầu tư
	QT.DAHH.01
	Ban quản lý dự án hàng hải
	

	66. 
	Quy trình tổ chức đấu thầu
	QT.DAHH.02
	Ban quản lý dự án hàng hải
	

	67. 
	Quy trình quản lý lớp học ngắn hạn
	QT.ĐTGTVL.01
	Trung tâm đào tạo và GTVL
	

	68. 
	Quy trình tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm
	QT.ĐTGTVL.01
	Trung tâm đào tạo và GTVL
	

	69. 
	Quy trình quản lý thư viện
	QT.TV.01
	Thư viện
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